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       SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                 MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 7
         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 phút  

           ( Đề có 02 rang)


	Mã đề : 01


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Hoa hồng tặng mẹ
Anh dừng lại một tiệm bán hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến bên và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một bông hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá bán hoa hồng đến 2 dolar.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.

Nó vui mừng trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu.

Nó chỉ đường cho anh lái xe đến nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.

Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó anh đã lái xe một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa.








                                                   (Quà tặng cuộc sống, theo nguồn Internet)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Văn bản trên là lời kể của ai?
A. Lời của anh thanh niên.
                B. Lời của người kể chuyện.
C. Lời của em bé.
                                     D. Lời của người mẹ.

Câu 2: Truyện Hoa hồng tặng mẹ kể  theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi kể thứ nhất      B. Ngôi kể thứ hai     C. Ngôi kể thứ ba      D. Ngôi kể thứ tư

Câu 3: Trong câu “Cháu không còn được nhìn thấy và ôm mẹ mỗi ngày nữa, mẹ đã đi rất xa rồi.” Sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Ẩn dụ
            B. Hoán dụ
          C. So sánh           D. Nói giảm, nói tránh
  
Câu 4: Văn bản trên kể về cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa những nhân vật nào?
A. Giữa người kể chuyện với em bé.   B. Giữa người kể chuyện với anh thanh niên.

C. Giữa anh thanh niên với em bé.       D. Giữa người mẹ với anh thanh niên.

Câu 5: Sắp xếp lại bốn chi tiết sau đây theo đúng trình tự của câu chuyện.

1. Anh mua bó hoa hồng thật đẹp về tận nhà tặng mẹ.


2. Anh cho cô bé quá giang đến tặng hoa cho mẹ em.


3. Anh thanh niên hủy dịch vụ gửi hoa hồng.


4. Anh thanh niên mua hoa tặng cho cô bé.

A. 4-2-3-1
         B.1-2-3-4

    C. 2-4-1-3


  D. 4-3-2-1
Câu 6: Theo em, vì sao anh thanh niên lại mua hoa tặng em bé?

A. Vì em bé là người thân, họ hàng.       
B. Vì em bé nài nỉ.

C. Vì anh là người biết cảm thông, chia sẻ.   
D. Vì anh là người có rất nhiều tiền.

Câu 7: Nhân vật chính trong truyện là ai?
A. Người kể chuyện và cô bé. 
              B. Cô bé, người kể chuyện và anh thanh niên.
C. Anh thanh niên và người kể chuyện.   D. Anh thanh niên và cô bé.

Câu 8: Dòng nào diễn tả đúng nhất tâm trạng nhân vật “anh thanh niên” sau khi nghe xong câu chuyện của em bé?
A. Lòng hiếu thảo của em bé đã đánh thức anh, anh hối hận vì cảm thấy mình không bằng em bé.
B. Ám ảnh nỗi lo sợ mất mẹ bởi mẹ anh đã già

C. Lòng hiếu thảo của em bé làm cho anh nôn nóng gặp lại mẹ sau thời gian dài xa cách.

D. Anh sợ quà gởi qua đường bưu điện chậm trễ.
Trả lời câu hỏi / thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Thông điệp mà văn bản muốn gửi lại cho chúng ta là gì?
Câu 10: Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân? (HS trả lời bằng 1 đoạn văn 4-5 câu)

PHẦN II:  LÀM VĂN (4,0 điểm)
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ ( trên 15 câu )
---Hết----

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                 MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 7

         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 phút  

           ( Đề có 02 rang)


	Mã đề : 02


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Hoa hồng tặng mẹ
Anh dừng lại một tiệm bán hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến bên và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một bông hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá bán hoa hồng đến 2 dolar.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.

Nó vui mừng trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu.

Nó chỉ đường cho anh lái xe đến nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.

Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó anh đã lái xe một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa.








                                                   (Quà tặng cuộc sống, theo nguồn Internet)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Sắp xếp lại bốn chi tiết sau đây theo đúng trình tự của câu chuyện.

1. Anh mua bó hoa hồng thật đẹp về tận nhà tặng mẹ.


2. Anh cho cô bé quá giang đến tặng hoa cho mẹ em.


3. Anh thanh niên hủy dịch vụ gửi hoa hồng.


4. Anh thanh niên mua hoa tặng cho cô bé.

A. 1-2-3-4
         B. 4-2-3-1

    C. 2-4-1-3


  D. 4-3-2-1
Câu 2: Theo em, vì sao anh thanh niên lại mua hoa tặng em bé?

A. Vì em bé là người thân, họ hàng.       
B. Vì em bé nài nỉ.

C. Vì anh là người biết cảm thông, chia sẻ.   
D. Vì anh là người có rất nhiều tiền.

Câu 3: Nhân vật chính trong truyện là ai?
A. Người kể chuyện và cô bé. 
              B. Cô bé, người kể chuyện và anh thanh niên.
C. Anh thanh niên và người kể chuyện.   D. Anh thanh niên và cô bé.

Câu 4: Dòng nào diễn tả đúng nhất tâm trạng nhân vật “anh thanh niên” sau khi nghe xong câu chuyện của em bé?

A. Ám ảnh nỗi lo sợ mất mẹ bởi mẹ anh đã già

B. Lòng hiếu thảo của em bé đã đánh thức anh, anh hối hận vì cảm thấy mình không bằng em bé.
C. Lòng hiếu thảo của em bé làm cho anh nôn nóng gặp lại mẹ sau thời gian dài xa cách.

D. Anh sợ quà gởi qua đường bưu điện chậm trễ.
Câu 5: Văn bản trên là lời kể của ai?
A. Lời của anh thanh niên.
                B. Lời của em bé.
C. Lời của người kể chuyện.
                D. Lời của người mẹ.

Câu 6: Truyện Hoa hồng tặng mẹ kể  theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi kể thứ ba      B. Ngôi kể thứ hai     C. Ngôi kể thứ nhất      D. Ngôi kể thứ tư

Câu 7: Trong câu “Cháu không còn được nhìn thấy và ôm mẹ mỗi ngày nữa, mẹ đã đi rất xa rồi.” Sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Nói giảm, nói tránh
           B. Hoán dụ
                   C. Ẩn dụ
     D. So sánh
Câu 8: Văn bản trên kể về cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa những nhân vật nào?
A. Giữa người kể chuyện với em bé.   B. Giữa người kể chuyện với anh thanh niên.

C. Giữa anh thanh niên với em bé.       D. Giữa người mẹ với anh thanh niên.

Trả lời câu hỏi / thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Thông điệp mà văn bản muốn gửi lại cho chúng ta là gì?
Câu 10: Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân? (HS trả lời bằng 1 đoạn văn 4-5 câu)

PHẦN II:  LÀM VĂN (4,0 điểm)
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ ( trên 15 câu )
---Hết----

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                 MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 7

         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 phút  

           ( Đề có 02 rang)


	Mã đề : 03


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Hoa hồng tặng mẹ
Anh dừng lại một tiệm bán hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến bên và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một bông hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá bán hoa hồng đến 2 dolar.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.

Nó vui mừng trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu.

Nó chỉ đường cho anh lái xe đến nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.

Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó anh đã lái xe một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa.








                                                   (Quà tặng cuộc sống, theo nguồn Internet)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Trong câu “Cháu không còn được nhìn thấy và ôm mẹ mỗi ngày nữa, mẹ đã đi rất xa rồi.” Sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Ẩn dụ
            B. Hoán dụ
                     C. Nói giảm, nói tránh
  D. So sánh
Câu 2: Văn bản trên kể về cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa những nhân vật nào?
A. Giữa người kể chuyện với em bé.   B. Giữa người kể chuyện với anh thanh niên.

C. Giữa anh thanh niên với em bé.       D. Giữa người mẹ với anh thanh niên.

Câu 3: Sắp xếp lại bốn chi tiết sau đây theo đúng trình tự của câu chuyện.

1. Anh mua bó hoa hồng thật đẹp về tận nhà tặng mẹ.


2. Anh cho cô bé quá giang đến tặng hoa cho mẹ em.


3. Anh thanh niên hủy dịch vụ gửi hoa hồng.


4. Anh thanh niên mua hoa tặng cho cô bé.

A. 4-2-3-1
         B. 1-2-4-3

    C. 2-4-1-3


  D. 4-3-2-1
Câu 4: Theo em, vì sao anh thanh niên lại mua hoa tặng em bé?

A. Vì em bé là người thân, họ hàng.       
B. Vì em bé nài nỉ.

C. Vì anh là người biết cảm thông, chia sẻ.   
D. Vì anh là người có rất nhiều tiền.

Câu 5: Nhân vật chính trong truyện là ai?
A. Người kể chuyện và cô bé. 
              B. Cô bé, người kể chuyện và anh thanh niên.
C. Anh thanh niên và người kể chuyện.   D. Anh thanh niên và cô bé.

Câu 6: Dòng nào diễn tả đúng nhất tâm trạng nhân vật “anh thanh niên” sau khi nghe xong câu chuyện của em bé?

A. Ám ảnh nỗi lo sợ mất mẹ bởi mẹ anh đã già

B. Lòng hiếu thảo của em bé đã đánh thức anh, anh hối hận vì cảm thấy mình không bằng em bé.
C. Lòng hiếu thảo của em bé làm cho anh nôn nóng gặp lại mẹ sau thời gian dài xa cách.

D. Anh sợ quà gởi qua đường bưu điện chậm trễ.
Câu 7: Văn bản trên là lời kể của ai?
A. Lời của người kể chuyện.
                B. Lời của em bé.
C. Lời của anh thanh niên.
                D. Lời của người mẹ.

Câu 8: Truyện Hoa hồng tặng mẹ kể  theo ngôi thứ mấy?

Ngôi kể thứ nhất      B. Ngôi kể thứ hai     C. Ngôi kể thứ tư     D. Ngôi kể thứ ba
Trả lời câu hỏi / thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Thông điệp mà văn bản muốn gửi lại cho chúng ta là gì?
Câu 10: Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân? (HS trả lời bằng 1 đoạn văn 4-5 câu)
PHẦN II:  LÀM VĂN (4,0 điểm)
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ ( trên 15 câu )
---Hết----

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………


SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG                                      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS&THPT CHI LĂNG                           Năm học: 2023 - 2024   

                                                                                 MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 7

         ĐỀ CHÍNH THỨC                                         Thời gian làm bài: 90 phút  

           ( Đề có 02 rang)


	Mã đề : 04


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Hoa hồng tặng mẹ
Anh dừng lại một tiệm bán hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến bên và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một bông hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá bán hoa hồng đến 2 dolar.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.

Nó vui mừng trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu.

Nó chỉ đường cho anh lái xe đến nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.

Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó anh đã lái xe một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa.








                                                   (Quà tặng cuộc sống, theo nguồn Internet)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Nhân vật chính trong truyện là ai?
A. Người kể chuyện và cô bé. 
              B. Cô bé, người kể chuyện và anh thanh niên.
C. Anh thanh niên và người kể chuyện.   D. Anh thanh niên và cô bé.

Câu 2: Dòng nào diễn tả đúng nhất tâm trạng nhân vật “anh thanh niên” sau khi nghe xong câu chuyện của em bé?

A. Ám ảnh nỗi lo sợ mất mẹ bởi mẹ anh đã già

B. Lòng hiếu thảo của em bé đã đánh thức anh, anh hối hận vì cảm thấy mình không bằng em bé.
C. Lòng hiếu thảo của em bé làm cho anh nôn nóng gặp lại mẹ sau thời gian dài xa cách.

D. Anh sợ quà gởi qua đường bưu điện chậm trễ.
Câu 3: Văn bản trên là lời kể của ai?
A. Lời của anh thanh niên.
                B. Lời của em bé.
C. Lời của người kể chuyện.
                D. Lời của người mẹ.

Câu 4: Truyện Hoa hồng tặng mẹ kể  theo ngôi thứ mấy?

Ngôi kể thứ ba     B. Ngôi kể thứ hai     C. Ngôi kể thứ nhất    D. Ngôi kể thứ tư
Câu 5: Sắp xếp lại bốn chi tiết sau đây theo đúng trình tự của câu chuyện.

1. Anh mua bó hoa hồng thật đẹp về tận nhà tặng mẹ.


2. Anh cho cô bé quá giang đến tặng hoa cho mẹ em.


3. Anh thanh niên hủy dịch vụ gửi hoa hồng.


4. Anh thanh niên mua hoa tặng cho cô bé.

A. 1-2-3-4
         B. 4-2-3-1

    C. 2-4-1-3


  D. 4-3-2-1
Câu 6: Theo em, vì sao anh thanh niên lại mua hoa tặng em bé?

A. Vì em bé là người thân, họ hàng.       
B. Vì em bé nài nỉ.

C. Vì anh là người biết cảm thông, chia sẻ.   
D. Vì anh là người có rất nhiều tiền.

Câu 7: Trong câu “Cháu không còn được nhìn thấy và ôm mẹ mỗi ngày nữa, mẹ đã đi rất xa rồi.” Sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Ẩn dụ
        B. Nói giảm, nói tránh
        C. Hoán dụ
           D. So sánh
Câu 8: Văn bản trên kể về cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa những nhân vật nào?
A. Giữa người kể chuyện với em bé.     B. Giữa người kể chuyện với anh thanh niên.

C. Giữa người mẹ với anh thanh niên.   D. Giữa anh thanh niên với em bé

Trả lời câu hỏi / thực hiện yêu cầu:

Câu 9: Thông điệp mà văn bản muốn gửi lại cho chúng ta là gì?
Câu 10: Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân? (HS trả lời bằng 1 đoạn văn 4-5 câu)

PHẦN II:  LÀM VĂN (4,0 điểm)
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ ( trên 15 câu )
---Hết----

	Họ và tên thí sinh: ……….……………

 Chữ ký GT1: ……………………………
	SBD……………………………………

Chữ ký GT2: ……….….………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Đáp án
	Điểm

	ĐỀ
	
	ĐỀ 1
	ĐỀ 2
	ĐỀ 3
	 ĐỀ 4
	

	I

ĐỌC
	CÂU
	CÂU
	CÂU
	CÂU
	CÂU
	PHẦN I : 6,0

	
	1
	B
	B
	C
	D
	0,5

	
	2
	C
	C
	C
	B
	0,5

	
	3
	D
	D
	A
	C
	0,5

	
	4
	C
	B
	C
	A
	0,5

	
	5
	A
	C
	D
	B
	0,5

	
	6
	C
	A
	B
	C
	0,5

	
	7
	D
	A
	A
	B
	0,5

	
	8
	A
	C
	D
	D
	0,5

	
	9
	Thông điệp mà văn bản muốn gửi lại cho chúng ta là: 

+ Cần yêu thương trân trọng đấng sinh thành, nhất là người mẹ đã chịu nhiều vất vả, hi sinh. 

+Trao và tặng là cần thiết nhưng trao và tặng như thế nào mới là ý nghĩa là điều mà không phải ai cũng làm được
	1,0

	
	10
	Bài học rút ra từ câu chuyện:

+ Cần hiếu thảo với cha mẹ của mình, sự hiếu thảo cần phải được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể.

+ Cố gắng học tập tốt không phụ lòng cha mẹ.

+ Cần quan tâm, yêu thương, chia sẻ, đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, thông cảm.

+ Nếu hôm nay không quan tâm cha mẹ rất có thể đến khi cha mẹ không còn chúng ta sẽ cảm thấy rất ân hận và khi ấy dù có muốn cũng không còn ai cho ta quan tâm nữa…
(HS có thể trả lời theo ý )
	1,0

	II

VIÊT
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ ( trên 15 câu )
	4,0

	
	    a
	Đảm bảo cấu trúc đoạn văn 
	0,25

	
	    b
	Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	    c
	Mở đoạn: Giới thiệu tác giả và bài thơ, nêu ấn tượng, cảm xúc chung  về bài thơ.

Thân đoạn:
 Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

Kết đoạn: Khái quát cảm xúc về bài thơ.
	2,5



	
	    d
	Chính tả, ngữ pháp:

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.Trình bày sạch đẹp.
	0,5

	
	     e
	 Sáng tạo: Có cách diễn hay, cảm nhận tốt về nội dung, nghệ thuật, lí do em yêu thích nội dung bài thơ- liên hệ…
	0,5


I.MA TRẬN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 (2023- 2024)

	
	Kĩ năng
	Nội

dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	- Truyện 

- Tiếng Việt
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Làm văn 
	- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một bài thơ bốn chữ/ năm chữ.


	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	10
	25
	10
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


II. ĐẶC TẢ
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức


	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	- Truyện ( Hoa hồng tặng mẹ - Quà tặng cuộc sống)
- Tiếng Việt
	Nhận biết: 

-Xác định được lời kể
- Nhận biết được ngôi kể 
- Nhận diện được nhân vật chính trong văn bản 

  Thông hiểu:

- Sắp xếp được nội dung văn bản.

- Hiểu được nhân vật hiếu thảo
- Hiểu được lí do anh thanh niên tặng hoa cho em bé 
- Hiểu được tâm trạng của anh thanh niên 

Vận dụng:

- Thông điệp mà văn bản muốn gửi lại cho chúng ta là gì?
- Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân? 
	3TN


	5TN


	2 TL


	

	2
	Viết
	- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một bài thơ bốn chữ/ năm chữ. 
	Vận dụng cao: 

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một bài thơ bốn chữ/ năm chữ
	1*

	1*

	1*

	1*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	3 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	35
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


